An toàn lao động
	

	CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG
1.1 GIỚI THIỆU AN TOÀN LAO ĐỘNG 
 1.1.1  Mục đích: Mục tiêu của công tác đảm bảo an toàn kỹ thuật là thông qua các biện pháp về khoa học kỹ thuật, tổ chức kinh tế, xã hội để loại trừ các yếu tố nguy hiểm và có hại được phát sinh trong quá trình sản xuất, tạo nên một điều kiện lao động thuận lợi và ngày càng được cải thiện tốt hơn để ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, hạn chế ốm đau làm giảm sút sức khỏe cũng như những thiệt hại khác đối với người lao động, nhằm bảo vệ sức khỏe, đảm bảo an toàn về tính mạng người lao động và cơ sở vật chất, trực tiếp góp phần bảo vệ và phát triển lực lượng sản xuất, tăng năng suất lao động.    
 1.1.2  Ý nghĩa: An toàn kỹ thuật trước hết là phạm trù của lao động sản xuất, do yêu cầu của sản xuất và gắn liền với quá trình sản xuất. An toàn kỹ thuật mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người nên nó mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc. Mặt khác, nhờ chăm lo sức khỏe của người lao động mà công tác đảm bảo an toàn kỹ thuật mang lại hiệu quả xã hội và nhân đạo rất cao. An toàn kỹ thuật là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là nhiệm vụ quan trọng trong các dự án thiết kế, điều hành và triển khai sản xuất. An toàn kỹ thuật mang lại lợi ích về kinh tế, chính trị và xã hội. Lao động tạo ra của cải vật chất, làm cho xã hội tồn tại và phát triển vì bất kỳ dưới chế độ xã hội nào, lao động của con người cũng là yếu tố quyết định nhất. Xây dựng quốc gia giàu có, tự do, dân chủ cũng nhờ người lao động. Từ đó cho thấy ý nghĩa thiết thực của công tác đảm bảo an toàn kỹ thuật cho người lao động.    
1.2 CÁC TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA AN TOÀN KỸ THUẬT:
An toàn kỹ thuật có ba tính chất chủ yếu: pháp lý, khoa học kỹ thuật và tính quần chúng. Chúng có quan hệ mật thiết và hỗ trợ lẫn nhau. 
1.2.1 Tính chất pháp lý:
Những quy định và nội dung về ATKT được thể chế hóa thành những luật lệ, chế độ chính sách, tiêu chuẩn và được hướng dẫn cho mọi cấp ngành, mọi tổ chức và cá nhân nghiêm chỉnh chấp hành. Những chính sách, chế độ, quy phạm, tiêu chuẩn, được ban hành trong công tác đảm bảo ATKT là luật pháp của Nhà nước. Xuất phát từ quan điểm: Con người là vốn quý nhất, nên luật pháp về ATKT được nghiên cứu, xây dựng nhằm bảo vệ con người trong quá trình tham gia sản xuất. Mọi cơ sở kinh tế và mọi người tham gia lao động phải có trách nhiệm tham gia nghiên cứu và thực hiện. Đó là tính chất pháp lý của công tác đảm bảo ATKT.  
1.2.2 Tính khoa học kỹ thuật:
Mọi hoạt động của công tác ATKT nhằm loại trừ các yếu tố nguy hiểm, có hại, phòng và chống tai nạn, các bệnh nghề nghiệp… đều xuất phát từ những cơ sở của KHKT. Các hoạt động điều tra khảo sát phân tích điều kiện lao động, đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố độc hại đến con người để đề ra các giải pháp chống ô nhiễm, giải pháp đảm bảo an toàn đều là những hoạt động khoa học kỹ thuật. Hiện nay, việc vận dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật mới vào công tác đảm bảo ATKT ngày càng phổ biến. Ví dụ, như trong quá trình kiểm tra mối hàn bằng tia Gamma, nếu không hiểu biết về tính chất và tác dụng của các tia phóng xạ thì không thể có biện pháp phòng tránh hiệu quả, nghiên cứu các biện pháp an toàn khi sử dụng Cần trục, không thể chỉ có hiểu biết về cơ học, sức bền vật liệu mà còn nhiều vấn đề khác như: Sự cân bằng của cần cẩu, tầm với, điều khiển điện, tốc độ nâng chuyển… Muốn biến điều kiện lao động cực nhọc thành điều kiện làm việc thoải mái, muốn loại trừ vĩnh viễn TNLĐ trong sản xuất, phải giải quyết nhiều vấn đề tổng hợp phức tạp, không những phải hiểu biết về kỹ thuật chiếu sáng, kỹ thuật thông gió, cơ khí hóa, tự động hóa… mà còn cần những kiến thức về tâm lý lao động, thẩm mỹ công nghiệp, xã hội học lao động… vì vậy công tác đảm bảo ATKT mang tính chất khoa học kỹ thuật tổng hợp.        
1.2.3 Tính quần chúng:
Tất cả mọi người từ những người sử dụng lao động đến người lao động đều là đối tượng cần được bảo vệ. Đồng thời họ cũng là chủ thể phải tham gia vào công tác đảm bảo ATKT để bảo vệ mình và bảo vệ người khác. An toàn kỹ thuật có liên quan đến tất cả mọi người tham gia sản xuất. Công nhân là những người thường xuyên tiếp xúc với máy móc, trực tiếp thực hiện quy trình công nghệ… do đó họ có nhiều khả năng phát hiện những sơ hở trong công tác đảm bảo ATKT, đóng góp xây dựng các biện pháp về kỹ thuật an toàn, tham gia góp ý kiến về mẫu mã, quy cách về dụng cụ phòng hộ, quần áo làm việc…Mặt khác dù các quy trình, quy phạm an toàn được đề ra tỉ mỉ đến đâu, nhưng công nhân chưa được học tập, chưa được thấm nhuần, chưa thấy rõ tầm quan trọng của nó thì rất dễ vi phạm. Muốn làm tốt công tác đảm bảo an toàn kỹ thuật, phải vận động được đông đảo mọi người tham gia. Cho nên ATKT chỉ có kết quả khi được mọi cấp, mọi ngành quan tâm, được mọi người lao động tích cực tham gia và tích cực thực hiện các luật lệ, chế độ tiêu chuẩn, biện pháp để cải thiện điều kiện làm việc, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. ATKT là hoạt động hướng về cơ sở sản xuất và trước hết là người trực tiếp lao động. Nó liên quan đến quần chúng lao động. ATKT bảo vệ quyền lợi và hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà, cho toàn xã hội, vì thế ATKT luôn mang tính chất quần chúng sâu rộng. 
1.3 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ AN TOÀN KỸ THUẬT:
1.3.1 Điều kiện lao động:
Điều kiện lao động là tổng thể các yếu tố về tự nhiên, xã hội, kỹ thuật, kinh tế, tổ chức thực hiện quy trình công nghệ, công cụ lao động, đối tượng lao động, môi trường lao động, con người lao động và sự tác động qua lại giữa chúng tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động của con người trong quá trình sản xuất. Điều kiện lao động có ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng con người. Những công cụ và phương tiện có tiện nghi, thuận lợi hay ngược lại gây khó khăn nguy hiểm cho người lao động, đối tượng lao động. Đối với quá trình công nghệ, trình độ cao hay thấp, thô sơ, lạc hậu hay hiện đại đều có tác động rất lớn đến người lao động. Môi trường lao động đa dạng, có nhiều yếu tố tiện nghi, thuận lợi hay ngược lại rất khắc nghiệt, độc hại, đều tác động rất lớn đến sức khỏe người lao động.
1.3.2 Các yếu tố nguy hiểm và có hại:
Yếu tố nguy hiểm và có hại là trong một điều kiện lao động cụ thể, bao giờ cũng xuất hiện các yếu tố vật chất có ảnh hưởng xấu, nguy hiểm, có nguy cơ gây tai nạn hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động cụ thể là: các yếu tố vật lý như nhiệt độ, độ ẩm, tiếng ồn, rung động, các bức xạ có hại, bụi… Các yếu tố hóa học như hóa chất độc, các loại hơi, khí, các chất phóng xạ… Các yếu tố sinh vật, vi sinh vật như các loại vi khuẩn, siêu vi khuẩn, ký sinh trùng, côn trùng… Các yếu tố bất lợi về tư thế lao động, không tiện nghi do không gian chỗ làm việc, nhà xưởng chật hẹp, mất vệ sinh… Các yếu tố tâm lý không thuận lợi…      
1.3.3 Tai nạn lao động:
TNLĐ là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể người lao động, hoặc gây tử vong, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ lao động. Nhiễm độc đột ngột cũng là tai nạn lao động. Tai nạn lao động được phân ra: chấn thương, nhiễm độc nghề nghiệp và bệnh nghề nghiệp. Chấn thương: là tai nạn mà kết quả gây nên những chấn thương hay hủy hoại một phần cơ thể người lao động, làm tổn thương tạm thời hay mất khả năng lao động vĩnh viễn hay thậm chí gây tử vong. Chấn thương có tác dụng đột ngột. Bệnh nghề nghiệp: là bệnh phát sinh do tác động của điều kiện lao động có hại, bất lợi (tiếng ồn, rung…) đối với người lao động. Bệnh nghề nghiệp làm suy yếu dần sức khỏe hay làm ảnh hưởng đến khả năng làm việc và sinh hoạt của người lao động. Bệnh nghề nghiệp làm suy yếu sức khỏe của người lao động một cách dần dần và lâu dài. Nhiễm độc nghề nghiệp: là sự hủy hoại sức khỏe do tác dụng của các chất độc xâm nhập vào cơ thể người lao động trong điều kiện sản xuất. 
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Chương 2: LUẬT PHÁP, CHÍNH SÁCH BẢO HỘ LAO ĐỘNG

2.1 [bookmark: _GoBack]HỆ THỐNG PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH BHLĐ CỦA VIỆT NAM
Hệ thống luật pháp, chế độ chính sách BHLĐ gồm 3 phần:
· Phần 1: Bộ luật lao động và các luật khác, pháp lệnh có liên quan đến an toàn vệ   sinh lao động (ATVSLĐ)
· Phần 2: Nghị định 06/CP và các nghị định khác có liên quan đến ATVSLĐ
· Phần 3: Các thông tư, chỉ thị, tiêu chuẩn quy phạm ATVSLĐ
Có thể minh họa theo sơ đồ sau:

Hiến pháp
Bộ luật LĐ
NĐ 06/CP
Thông tư
Chỉ thị
Các luật, pháp lệnh có liên quan
Các Nghị định có liên quan
Hệ thống tiêu chuẩn quy phạm về ATVSLĐ









2.1.1.Bộ luật LĐ và các luật pháp có liên quan đến ATVSLĐ
a. Một số điều của bộ luật lao động (Ngoài ch.IX) có liên quan đến ATVSLĐ
Bộ luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội thông qua ngày 23/06/1994 và có hiệu lực từ ngày 01/01/1995. Trong Bộ luật lao động có chương IX về “An toàn lao động, vệ sinh LĐ” ngoài ra còn có nhiều điều thuộc các chương khác có liên quan đến BHLĐ. Dưới đây là nội dung cơ bản của một số điều chính:
· Điều 29, chương IV quy định hợp đồng LĐ
· Điều 39, chương IV quy định một trong nhiều trường hợp về chấm dứt hợp đồng LĐ là: “Người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng LĐ khi người lao động bị ốm đau hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo quyết định của thầy thuốc”
· Điều 46, chương IV quy định một trong những nội dung chủ yếu của thỏa ước tập thể là ATLĐ, VSLĐ
· Điều 68, tiết 2, chương VII quy định việc rút ngắn thời gian làm việc đối với những người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
· Điều 68 quy định số giờ làm thêm không được vượt quá trong 1 ngày,  1 năm.
· Điều 71, chương VII quy định thời gian nghỉ ngơi giữa 2 ca làm việc.
· Điều 83, chương VIII quy định một trong những nội dung chủ yếu của nội quy LĐ là ATLĐ, VSLĐ ở nơi làm việc
· Điều 84, chương VIII quy định các hình thức xử lý người vi phạm kỹ thuật LĐ trong đó có vi phạm nội dung an toàn VSLĐ.
· Điều 113, chương X quy định không sử dụng LĐ nữ làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại đã được quy định.
· Điều 121, chương XI quy định cấm người LĐ chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với các chất độc hại theo danh mục quy định.
· Điều 127, chương XI quy định phải tuân theo những quy định về điều kiện LĐ, công cụ LĐ, an toàn LĐ, vệ sinh LĐ phù hợp với người tàn tật.
· Điều 143, tiết 1, chương XII quy định việc trả lương, chi phí cho người lao động trong thời gian nghỉ việc để chữa trị vì TNLĐ hoặc bệnh nghề nghiệp. Tiết 2 quy định chế độ tử tuất, trợ cấp thêm một lần cho thân nhân người lao động bị chết do TNLĐ, bệnh nghề nghiệp.
b. Một số luật, pháp lệnh có liên quan đến ATVSLĐ
Bộ luật LĐ cũng chưa có thể đề cập mọi vấn đề, mọi khía cạnh có liên quan đến ATLĐ, do đó trong thực tế còn có nhiều luật, pháp lệnh với một số điều khoản liên quan đến nội dung này. Trong đó cần quan tâm đến một số văn bản pháp lý sau:
· Luật bảo vệ môi trường (1993) với những điều 11, 19, 19 đề cập đến vấn đề áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, những hành vi bị nghiêm cấm, … có liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường và cả vấn đề an toàn VSLĐ trong doanh nghiệp ở những mức độ nhất định.
· Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân (1989) với các điều 9, 10, 14
· Pháp lệnh quy định việc quản lý nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy (1961)
· Luật công đoàn (1990). Trong luật này trách nhiệm và quyền công đoàn trong công tác BHLĐ được nêu rất cụ thể trong điều 6, chương II, từ việc phối hợp nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật BHLĐ, xây dựng tiêu chuẩn quy phạm ATLĐ, VSLĐ đến trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục BHLĐ cho người LĐ, kiểm tra việc chấp hành BHLĐ, tham gia điều tra TNLĐ, …
· Luật hình sự (1999) trong đó có nhiều điều với tội danh liên quan đến ATLĐ, VSLĐ như điều 227 tội vi phạm quy định về ATLĐ, VSLĐ… điều 229 tội vi phạm quy định xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; điều 236, 237 liên quan đến chất phóng xạ; điều 239, 240 liên quan đến chất cháy, chất độc và phòng cháy,…
2.1.2.Nghị định 06/CP và các nghị định khác có liên quan
Trong hệ thống các văn bản luật pháp về BHLĐ, các Nghị định có một vị trí rất quan trọng, đặc biệt là Nghị định 06/CP của Chính phủ ngày 20/01/1995 quy định chi tiết của một số điều của Bộ luật LĐ về ATLĐ, VSLĐ
· Nghị định 06/CP gồm 7 chương, 24 điều
Chương I:	Đối tượng và phạm vi áp dụng
Chương II:	An toàn LĐ và VSLĐ
Chương III:	Tai nạn LĐ và bệnh nghề nghiệp
Chương IV:	Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng LĐ, người LĐ
Chương V:	Trách nhiệm của cơ quan nhà nước
Chương VI:	Trách nhiệm của tổ chức công đoàn
Chương VII:	Điều khoản thi hành
Trong Nghị định, vấn đề ATLĐ, VSLĐ đã được nêu khá cụ thể và cơ bản, chặt chẽ và hoàn thiện hơn so với những văn bản trước đó. Ngoài ra còn một số nghị định khác liên quan đến ATVSLĐ như:
· Nghị định 195/CP (31/12/1994) của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật LĐ về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
· Nghị định 38/CP (25/06/1996) của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật LĐ có liên quan đến ATLĐ
· Nghị định 46/CP (06/08/1996) của chính phủ quy định việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về y tế có liên quan đến hành vi vi phạm VSLĐ.
2.1.3.Các chỉ thị, thông tư có liên quan đến ATVSLĐ
a. Các chỉ thị
Căn cứ vào các điều trong chương 9 Bộ luật LĐ, Nghị định 06/CP và tình hình thực tế, Thủ tướng đã ban hành các chỉ thị ở những thời điểm thích hợp chỉ đạo việc đẩy mạnh công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ, như:
· Chỉ thị 237/TTg (19/04/1996) của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác PCCC
· Chỉ thị số 13/1998/CT-TTg (26/03/1998) của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác BHLĐ trong tình hình mới.
b. Các thông tư
Có nhiều thông tư có liên quan đến ATVSLĐ, nhưng ở đây chỉ nêu lên những thông tư đề cập tới các vấn đề thuộc nghĩa vụ và quyền của người sử dụng LĐ, người lao động
· Thông tư liên tịch số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN của Bộ LĐ – Thương binh và Xã hội – Bộ y tế - Tổng liên đoàn lao động VN hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác BHLĐ trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.
· Thông tư số 10/1998/TT-LĐTBXH (28/05/1998) của Bộ LĐ-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân
· Thông tư số 08/TT-LĐTBXH (11/04/1995) của Bộ LĐ-Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện về ATLĐ-VSLĐ.
· Thông tư số 23/TT-LĐTBXH (19/09/1995) của Bộ LĐ-Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung Thông tư số 8/TT-LĐTBXH.
· Thông tư số 13/TT-BYT (24/10/1996) của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý sức khỏe người LĐ và bệnh nghề nghiệp.
· Thông tư liên tịch số 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH – của Bộ y tế, Bộ lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định về bệnh nghề nghiệp.
· Thông tư liên tịch số 03/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ y tế - Tổng liên đoàn LĐ Việt Nam hướng dẫn khai báo và điều tra TNLĐ
· Thông tư số 23/LĐTBXH – TT (18/11/1996) của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ thống kê báo cáo định kỳ TNLĐ
· Thông tư số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN của Bộ LĐ – Thương binh và Xã hội - Bộ y tế hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.
c. Hệ thống tiêu chuẩn, quy định về ATVSLĐ và kỹ thuật an toàn
Các tiêu chuẩn, quy phạm này là những quy định bắt buộc phải thực hiện đối với người lao động, người sử dụng LĐ, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tổ chức lao động thuộc các thành phần kinh tế.
· Tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật an toàn: Là những nguyên tắc và tiêu chuẩn quản lý kỹ thuật an toàn do chính phủ hoặc do cơ quan bộ ngành quản lý chuyên ngành kỹ thuật nghiên cứu, xây dựng và ban hành nhằm tạo điều kiện làm việc an toàn cho người lao động trong quá trình LĐ
· Quy trình kỹ thuật an toàn do bộ, ngành hay doanh nghiệp nghiên cứu ban hành quy định chi tiết, trình tự tiến hành công việc và các thao tác an toàn
Hệ thống tiêu chuẩn, quy phạm về ATVSLĐ và KTAT đã được ban hành có thể chia thành các nhóm sau:
· Nhóm các tiêu chuẩn cơ bản đề cập tới các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất, các tiêu chuẩn ATLĐ, các thuật ngữ, các định nghĩa liên quan đến an toàn điện, phóng xạ, kỹ thuật ánh sáng, an toàn cháy, chất lượng không khí, nước,…
· Nhóm các tiêu chuẩn về yêu cầu chung và định mức các yếu tố nguy hiểm có hại trong sản xuất đề cập đến các lĩnh vực chiếu sáng, trường điện từ, bức xạ ion hóa, cháy nổ, tiếng ồn, tín hiệu âm thanh, rung động, không khí, nước thải,…
· Nhóm các tiêu chuẩn yêu cầu chung về an toàn đối với thiết bị sản xuất đề cập đến các yêu cầu an toàn đối với các thiết bị điện, băng tải, thiết bị nâng hạ, các máy gia công kim loại, hệ thống thông gió, thiết bị lạnh, thiết bị nén khí, nồi hơi, thiết bị axetylen, ô tô, máy kéo,…
· Nhóm các tiêu chuẩn yêu cầu chung về an toàn đối với quy trình sản xuất đề cập đến những yêu cầu chung và một số quy phạm an toàn trong công việc sơn, gia công gỗ, nhiệt luyện, hàn điện, vận chuyển hàng nguy hiển, xếp dỡ, khai thác chế biến đá lộ thiên, sản xuất và sử dụng oxy, axetylen, an toàn điện trong xây dựng,…
· Nhóm các tiêu chuẩn yêu cầu đối với các phương tiện bảo vệ cá nhân đề cập tới các phương tiện bảo vệ cá nhân như quần áo, mặt nạ, bao tay, giày, ủng, kính,… Những tiêu chuẩn ban hành từ năm 1990 đến nay theo tiêu chuẩn quốc tế ISO.

2.2 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BHLĐ.
2.2.1.Nội dung quản lý Nhà nước về BHLĐ
· Ban hành và quản lý thống nhất hệ thống tiêu chuẩn ATLÐ, tiêu chuẩn VSLÐ đối với máy móc, thiết bị, nơi làm việc và các tác nhân có liên quan đến điều kiện LÐ, tiêu chuẩn chất lượng, quy các các loại phương tiện bảo vệ cá nhân.
· Ban hành và quản lý thống nhất hệ thống tiêu chuẩn phân loại LÐ theo điều kiện LÐ; tiêu chuẩn sức khoẻ đối với các nghề, các công việc.
· Ban hành và quản lý thống nhất các quy phạm an toàn, quy phạm VSLÐ.
· Quy định quyền và nghĩa vụ của người LÐ và người sử dụng LÐ.
· Nội dung huấn luyện, đào tạo về AT-VSLĐ.
· Thanh tra, kiểm tra AT-VSLĐ.
· Điều tra, thống kê tai nạn LÐ, bệnh nghề nghiệp.
· Thông tin về AT-VSLĐ.
· Xử lý các vi phạm về AT-VSLĐ.
· Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực AT-VSLĐ
2.2.2.Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác BHLĐ 
Điều 19 của Nghị định 06/CP ngày 20 tháng 1 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao đông về AT-VSLĐ. Trong đó quy định trách nhiệm của các Bộ, Ngành cụ thể như  sau:
· Bộ lao động – Thương binh và Xã hội
Bộ Lao đông– Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành các văn bản pháp luật, các chính sách chế độ về BHLÐ, AT-VSLĐ. Xây dựng, ban hành và quản lý thống nhất hệ thống quy phạm Nhà nước về ATLĐ, tiêu chuẩn phân loại LĐ theo điều kiện LĐ. Hướng dẫn chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện về ATLĐ; Thanh tra an toàn LĐ. Tổ chức thông tin huấn luyện về AT-VSLĐ. Hợp tác với nước ngoài và của tổ chức quốc tế trong lĩnh vực VSLÐ.
· Bộ y tế
Bộ y tế có trách nhiệm xây dựng, ban hành và quan lý thống nhất hệ thống quy phạm VSLÐ, tiêu chuẩn sức khoẻ đối với các nghề, các công việc. Hướng dẫn chỉ đạo các ngành, cấp thực hiện VSLÐ; thanh tra VSLÐ; Tổ chức khám sức khoẻ và điều trị bệnh nghề nghiệp; Hợp tác với nước ngoài và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực VSLÐ
· Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường
Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm quản lý thống nhất việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật về an toàn lao động, VSLÐ. 
Ban hành hệ thống tiêu chuẩn chất lượng, quy cách các phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động. Phối hợp với Bộ Lao động – Thương bình và Xã hội, Bộ Y tế, xây dựng, ban hành và quản lý thống nhất hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật Nhà nước về AT-VSLĐ.    
· Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc đưa nội dung ATLĐ- VSLÐ vào chương trình giảng dạy trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.
· Các Bộ, Ngành
Các Bộ, Ngành có liên quan có trách nhiện ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy phạm ATLĐ - VSLÐ cấp Ngành sau khi có thoả thuận bằng văn bản  của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế.
· Hướng dẫn kiểm tra các đơn vị cơ sở thuộc Bộ, Ngành mình trong việc thực hiện các chế độ, chính sách về BHLĐ.
· Ủy ban Nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộcTrung ương
Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý nhà nước về ATLĐ – VSLÐ trong phạm vi địa phương mình ; Xây dựng các mục tiêu đảm bảo ATLĐ - VSLÐ và cải thiện điều kiện LÐ trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách của địa phương với các nội dung sau :
· Phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra đôn đốc các ngành, các cấp, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ thuộc tất cả các thành phần kinh tế (kể cả các cơ sở sản xuất của Trung ương, các cơ sở liên doanh, tư doanh do người nước ngoài quản lý) đóng trên địa bàn của địa phương thực hiện luật lệ, chế độ BHLĐ, tiêu chuẩn, quy phạm AT-VSLĐ của nhà nước.
· Xây dựng các chương trình về BHLĐ, đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách của địa phương; Xây dựng, trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố ban hành các chủ trương, Quyết định về BHLĐ; Chỉ đạo và tổ chức phối hợp các hoạt động về BHLĐ giữa các cơ quan chức năng đảm bảo hiệu lực và nâng cao hiệu quả thi hành phápluật và BHLĐ trong địa phương
· Thanh tra việc thực hiện các luật lệ, chế độ BHLĐ, tiêu chuẩn , quy phạm ATLĐ – VSLÐ của nhà nước và các quy định của địa phương trong các đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn.
· Thẩm tra xem xét các giải pháp về ATLĐ trong các luận chứng kinh tế kỹ thuật ; Các đề án thiết kế của các dự án xây dựng mới hoặc cải tạo, mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh của các đơn vị, cá nhân trước khi trình Uỷ ban nhân dân quyết định. Đăng ký, kiểm tra và cấp giấy phép sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ theo phân cấp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế.
· Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra AT-VSLĐ của địa phương. Huấn luyện và kiểm tra sát hạch về BHLĐ cho cán bộ quản lý sản xuất, kinh doanh ở các cơ sở thuộc quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố. Phối hợp với Bộ, Ngành huấn luyện và kiểm tra sát hạch về BHLĐ cho các cán bộ quản lý sản xuất, kinh doanh của các ngành, các cơ sở trên địa bàn thuộc quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Thành phố.
· Điều tra các vụ tai nạn chết người và những vụ tai nạn LÐcó nhiều người bị thương nặng. Kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về BHLĐ gây hậu quả nghiêm trọng.
· Định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy định về BHLĐ ở địa phương; Theo dõi đôn đốc các đơn vị cơ sở thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về BHLĐ.
· Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về BHLĐ với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế.
Các cơ quan LÐ– thương binh và Xã hội, Y tế, phòng cháy, chữa cháy địa phương có trách nhiện giúp Uỷ ban nhân dân thực hiện quản lý nhà nước về BHLĐ ở địa phưong.
· Thanh tra nhà nước về AT -VSLĐ
     Thanh tra nhà nước về AT-VSLĐ có các nhiệm vụ chính sau:
· Thanh tra việc chấp hành các quy định về AT-VSLĐ và các chế độ BHLĐ.
· Điều tra tai nạn LÐ và những vi phạm về tiêu chuẩn AT-VSLĐ          
· Tham gia xét duyệt các luận chứng kinh tế kỹ thuật, các đề án thiết kế về mặt AT-VSLĐ khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo cơ sở để sản xuất kinh doanh, sử dụng, bảo quản và lưu giữ các máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ.
· Đăng ký giấy phép sử dụng máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ theo danh mục do Bộ LÐ– Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế quyết định.
· Giải quyết khiếu nại, tố cáo của người LÐ vi phạm pháp luật về AT- VSLĐ
· Xử lý các vi phạm về AT-VSLĐ theo thẩm quyền của mình và kiến nghị với các cơ quan xử lý các vi phạm thuộc thẩm quyền của cơ quan đó.
· Việc thanh tra Nhà nước về AT-VSLĐ trong các lĩnh vực phóng xạ , thăm dò, khai thác dầu khí; Các phương tiện vận tải đường sắt, đường thuỷ, bộ, đường hàng không và các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang do các cơ quan quản lý ngành đó chịu trách nhiệm, có sự phối hợp của Bộ LÐ – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế.
2.2.3.Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng LÐ
· Nghĩa vụ
· Hàng năm phải lập kế hoạch, biện pháp AT-VSLĐ, cải thiện điều kiện LÐ.
· Phân công và cử người giám sát việc thực hiện các quy định về BHLĐ
· Xây dựng nội quy, quy trình AT-VSLĐ phù hợp với từng loại thiết bị, vật tư…
· Thực hiện hướng dẫn, huấn luyện các tiêu chuẩn quy định, biện pháp AT-VSLĐ đối với người LÐ.
· Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân và thực hiện đầy đủ các chế khác về an toàn LÐ theo quy định của nhà nước
· Tổ chức khám sức khỏe cho người LÐ theo tiêu chuẩn chế độ quy định
· Chấp hành nghiêm chỉnh quy định khai báo, điều tra TNLÐ, bệnh nghề nghiệp và định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả tình hình thực hiện công tác BHLĐ với Sở LÐ-Thương binh và Xã hội, sở Y tế 
· Quyền
· Buộc người LÐ phải tuân thủ các quy định, nội quy, biện pháp an toàn LÐ
· Khen thưởng và kỷ luật trong công tác BHLĐ
· Khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quyết định của Thanh tra về AT-VSLĐ, nhưng vẫn phải chấp hành các quyết định đó khi chưa có quyết định mới.
2.2.4.Quyền và nghĩa vụ của người lao động 
· Nghĩa vụ
· Chấp hành các quy định về AT-VSLĐ có liên quan đến công việc được giao
· Phải sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang bị, các thiết bị AT-VSLĐ nơi làm việc, nếu làm mất, hư hỏng phải bồi thường.
· Phải báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ gây tai nạn LÐ, bệnh nghề nghiệp, gây độc hại hoặc có sự cố nguy hiểm, tham gia cấp cứu và khắc phục hậu quả tai nạn LÐ khi có lệnh của người sử dụng LÐ.
· Quyền
· Yêu cầu người sử dụng LÐ đảm bảo điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh, cải thiện điều kiện LÐ; trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, huấn luyện, thực hiện biên pháp AT-VSLĐ.
· Từ chối hoặc rời bỏ công việc khi thấy nguy cơ xảy ra TNLÐ đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp; Từ chối trở lại nơi làm việc nói trên nếu các nguy cơ đó vẫn chưa được khắc phục
· Khiếu nại hoặc tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi người sử dụng LÐ vi phạm quy định của nhà nước hoặc không chịu thực hiện các giao kết về AT-VSLĐ trong hợp đồng LÐ và thỏa ước LÐ.
2.2.5.Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức công đoàn
Công đoàn là tổ chức đại diện cho người LÐ, bảo vệ quyền lợi của người LÐ về BHLĐ theo luật pháp hiện hành và luật công đoàn. 
· Công đoàn cơ sở thay mặt người LÐ ký thỏa ước LÐ tập thể với NSDLÐ
· Tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật, chế độ chính sách về BHLĐ. Có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước, người sử dụng LÐ thực hiện đúng pháp luật, tiêu chuẩn quy định về BHLĐ và yêu cầu người có trách nhiệm tạm ngừng hoạt động ở những nơi có nguy cơ gây TNLÐ.
· Công đoàn tham gia với cơ quan nhà nước, các cấp chính quyền xây dựng các văn bản pháp luật, chế độ chính sách, tiêu chuẩn, quy phạm, kế hoạch, biện pháp về BHLĐ
· Công đoàn cử đại diện tham gia vào các đoàn điều TNLÐ
· Công đoàn cùng với chính quyền xét khen thưởng và xử lý vi phạm về BHLĐ
· Công đoàn tuyên truyền giáo dục và tham gia tổ chức huấn luyện về BHLĐ cho người LÐ, vận động họ làm tốt nghĩa vụ trong công tác BHLĐ.
· Công đoàn tổ chức, chỉ đạo hoạt động phong trào quần chúng làm công tác BHLĐ và quản lý, chỉ đạo hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên.
2.3 KHEN THƯỞNG, XỬ PHẠT VỀ BHLĐ
Khen thưởng, xử phạt về BHLĐ là một yêu cầu không thể thiếu được nhằm làm cho luật pháp, chế độ, chính sách BHLĐ được chấp hành, thực hiện nghiêm chỉnh, động viên kịp thời những điển hình tốt, xử lý nghiêm và đúng những tập thể, cá nhân vi phạm các quy định về AT-VSLĐ.
2.3.1.Khen thưởng về BHLĐ 
Khen thưởng riêng về BHLĐ là một hình thức động viên rất cần thiết đối với tập thể, cá nhân có thành tích về AT-VSLĐ trong các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh.
Tùy theo thành tích của các tập thể, cá nhân có thể được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Lao động- Thương binh và xã hội, xét tặng các hình thức khen thưởng thích đáng. Đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc sẽ được đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua luân lưu của Chính phủ hoặc đề nghị nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động.
2.3.2.Xử phạt vi phạm về BHLĐ
a. Phạt các vi phạm về an toàn lao động
Phạt các vi phạm về an toàn LÐ được thực hiện theo mục II Nghị định 38/CP ngày 25 tháng 06 năm 1996
b. Phạt các vi phạm về vệ sinh lao động
Phạt các vi phạm về VSLĐ được thực hiện theo Nghị định 46/CP ngày 06 tháng 08 năm 1996 của Chính phủ quy định việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về y tế với mức phạt và nội dung vi phạm được quy định trong điều 3 của Nghị định.
Nếu doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh không thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về BHLĐ gây ô nhiễm môi trường thì có thể xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường theo nghị định số 26/CP ngày 24 tháng 06 năm 1996 của Chính phủ.
Nếu vi phạm về an toàn LÐ, VSLĐ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe người khác, gây tổn thất lớn về tài sản, của cải vật chất có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật hình sự.










Chương 3: KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN

[bookmark: page78]3.1. Tác dụng của dòng điện vào cơ thể
Khi chạm vào vật có điện áp người bị tai nạn hay không là do có dòng điện đi qua người, dòng điện qua cơ thể gây phản ứng sinh lý phức tạp như huỷ hoại bộ phận thần kinh điều khiển các giác quan bên trong cơ thể của người làm tê liệt cơ thịt, sưng màng phổi, huỷ hoại cơ quan hô hấp và tuần hoàn máu, tác dụng của dòng điện còn tăng lên đối với những người hay uống rượu, nghiên cứu tác hại của dòng điện đối với cơ thể cho đến nay vẫn chưa có thuyết nào giải thích hoàn chỉnh về tác dụng của dòng điện vào cơ thể con người.
Một trong những yếu tố chính gây tai nạn là dòng điện (dòng điện phụ thuộc vào điện áp mà người chạm phải) và đường đi của dòng điện qua cơ thể người vào đất.
Các loại tổn thương do dòng điện gây ra gồm:
- Do chạm vật dẫn điện có mang điện áp.
- Do điện áp bước xuất hiện ở chỗ hư cách điện hay chỗ dòng điện đi vào đất.
- Do chạm phải những bộ phận bằng kim loại hay thiết bị điện có mang điện áp và hỏng cách điện.
Dòng điện có thể tác động bên ngoài như phóng điện hồ quang. Tác hại của dòng điện gây nên và hậu quả của nó phụ thuộc vào độ lớn và loại dòng điện, điện trở của người, đường đi của dòng điện qua cơ thể người. Thời gian tác dụng và tình trạng sức khoẻ của người. Đến nay, có nhiều ý kiến khác nhau về trị số của dòng điện gây được chết người. Trường hợp chung thì dòng điện có thể chết người, có trị số là 100 mA. Tuy vậy, có trường hợp trị số dòng điện chì 5 đến 10 mA, đã chết người vì còn tuỳ thuộc vào điều kiện môi trường nơi xảy ra tai nạn và trạng thái sức khoẻ, cũng cần chú ý yếu tố thời gian.
Nguyên nhân chết người do dòng điện phần lớn làm huỷ hoại bản năng làm việc của các cơ quan của người hay làm ngừng thở, hay do thay đổi sinh hoá cơ thể. Giải thích quá trình tổn thương do dòng điện có nhiều thuyết khác nhau. Trong một quá trình lâu dài người ta cho rằng, khi dòng điện qua cơ thể xuất hiện, hiện tượng phân tích máu và các chất nước khác để tẩm ước các tổ chức huyết cầu và làm đầy huyết quản. Như vậy các quá trình phân cực sẽ xảy ra trong cơ thể người làm ảnh hưởng đến hoạt động thần kinh.
Đó là nguyên nhân cơ bản tổn thương. Môt số nhà sinh lý và bác sĩ cho rằng, nguyên nhân một số lớn tai nạn chết người vì dòng điện là làm sự co giản của tim bị rối loạn đưa đến đình trệ lưu thông qua cơ thể.
Theo quan điểm mới nhất hiện nay của một số nhà khoa học giải thích nguyên nhân do dòng điện gây nên hiện tượng phản xạ cho quá trình kích thích và đình trệ hoạt động của cơ thể tối cao của não lúc bị dòng điện tác dụng tức thời.
Theo giả thuyết này, sự huỷ hoại chức năng làm việc của cơ quan hô hấp là do các kết quả trên.
Mức độ kích thích hệ thống thần kinh và khả năng chịu đựng của nó có ảnh hưởng quyết định đến nguồn gốc tổn thương. Thêm vào đó đối với từng người mức độ tác dụng của dòng điện khác nhau, cũng như sự tác dụng vào một người cùng mỗi lúc một khác và phụ thuộc vào sức khỏe lúc bị tai nạn. Nhờ lý luận này có thể giải thích tại sao trị số dòng điện nhỏ cũng gây chết người.
3.2. Hiện tượng điện áp bứơc
[bookmark: page79]Khi có dây dẫn đang có điện rơi tại điểm nào đó, thì điểm đó gọi là điểm dây dẫn chạm đất. Điện áp càng ở gần điểm dây dẫn chạm đất, điện áp càng lớn. càng xa càng nhỏ, ở điểm cách điểm chạm đất khoảng 20 m điện áp gần bằng không. Điện áp giữa hai điểm, cách nhau khoảng 0.8m gần bằng một bứơc chân người trong khu vực đó gọi là điện áp bước.
Khi có hiện tượng này, phải rào khu vực đó lại, không cho người hay gia súc tới gần. Tìm cách kéo nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, khi mưa gió lớn nên cắt điện đề phòng dây đứt gây nguy hiểm.
Điện áp bứơc có thể bằng không mặc dù người đứng gần chỗ chạm đất nếu hai chân đều đặt trên vòng tròn đẳng thế. Như vậy sự phụ thuộc đối với khoảng cách đến chỗ chạm đất của điện áp bước hoàn toàn trái với điện áp tiếp xúc. Ví dụ đó cho thấy điện áp bứơc có trị số khá lớn nên mặc dù không tiêu chuẩn hoá điện áp bứơc nhưng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, quy định là khi có xảy ra chạm đất phải cấm người đến gần chỗ bị chạm đất với khoảng cách:
Từ 4 đến 5 m với thiết bị trong nhà.
Từ 8 đến 10m đối với thiết bị ngoài trời.
Như trên đã nói, điện áp tiếp xúc người ta không tiêu chuẩn hóa mà chỉ tiêu chuẩn hoá điện áp đối với đất. Đó là điện áp ứng với dòng điện chậm đất tính toán đi qua đất trong bất cứ thời gian nào của năm đều không được vượt quá trị số 250V đối với điện áp dưới 1000V. Dòng điện qua 2 chân người ít nguy hiểm hơn vì nó không đi qua cơ quan hô hấp, tuần hoàn. Nhưng với trị số điện áp bước khoảng 100-250V các cơ của người bị co rút làm người ngã và lúc đó sơ đồ điện thay đổi(dòng điện từ chân qua tay).
3.3. Các dạng tai nạn điện
3.3.1.Chấn thương do điện
Đó là sự phá huỷ cục bộ các mô cơ thể do dòng điện hay hồ quang điện (thường là ở da, ở một số phần mềm hay ở xương). Chấn thương do điện ảnh hưởng đến sức khoẻ và khả năng LĐ, một số trường hợp dẫn đến tử vong, các đặc trưng của chấn thương điện là:
- Bỏng điện: do dòng điện qua cơ thể hay do tác động của hồ quang điện. Bỏng do hồ quang một phần do tác động đốt nóng của tia lửa hồ quang có gây bỏng.
  - Dấu vết điện: Khi dòng điện chạy qua sẽ tạo ra các dấu vết trên mặt da tại điểm tiếp xúc với điện cực.
   - Kim loại hoá mặt da do hạt kim loại nhỏ bắn tốc độ lớn thấm sâu vào da, gây bỏng.
   - Co giật cơ: Khi dòng điện qua người các cơ co giật.
[bookmark: page80]   - Viêm mắt do tác dụng của tia cực tím hay tia hồng ngoại của hồ quang điện.
3.3.2.Điện giật
Dòng điện qua cơ thể kích thích các mô kèm theo co giật ở các mức độ khác nhau
- Cơ bị co giật nhưng người không bị ngạt
- Cơ bị co giật, người bị ngất nhưng vẫn duy trì hô hấp và tuần hoàn
- Người bị ngất, hoạt động của tim và hệ hô hấp bị rối loạn.
- Chết lâm sàng (không thở, hệ tuần hoàn không hoạt động).
Điện giật chiếm tỉ lệ rất lớn, khoảng 80% trong tổng số tai nạn điện và 85-87% số vụ tai nạn điện chết người là do điện giật.
Phân loại nơi đặt thiết bị điện theo mức nguy hiểm
Mức độ nguy hiểm đối với người làm việc ở thiết bị điện do dòng điện gây ra phụ thuộc vào điều kiện môi trường…Vì vậy, để đánh giá, xác định điều kiện môi trường khi lắp đặt thiết bị điện phải lựa chọn loại thiết bị, đường dây, đường cáp…Phải theo quy định về phân loại nơi đặt thiết bị theo mức độ nguy hiểm.
Theo quy định hiện hành, nơi đặt thiết bị điều được phân loại
Nơi nguy hiểm là nơi :
Nếu nhà dẫn điện bằng kim loại, bê tông, cốt thép, gạch.
Nhiệt độ cao có nhiệt độ vượt quá 350C trong thời gian dài.
Những nơi người có thể đồng thời tiếp xúc một bên với các kết cấu kimloại của nhà các thiết bị công nghệ, máy móc đã nối đất và một bên với vỏ kim loại của thiết bị điện.
Ẩm (với độ ẩm không khí vượt quá 75%) trong thời gian dài hay có bụi dẫn điện (bám vào dây dẫn, thanh dẫn hay lọt vào thiết bị).
Nơi đặt biệt nguy hiểm là nơi :
Rất ẩm (độ ẩm tương đối của không khí xấp xỉ 100%).
Môi trường có hoạt tính hoá học (chứa hơi, khí, chất lỏng trong thời gian dài, có thể phá huỷ chất cách điện và các bộ phận mang điện).
Đồng thời có 2 yếu tố trở lên của nơi nguy hiểm ở mục a.
Nơi ít nguy hiểm (bình thường) là nơi không thuộc hai loại trên
3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ nguy hiểm
3.4.1.Điện trở của cơ thể người
Thân thể người gồm có da, thịt, xương, thần kinh , máu…tạo thành. Lớp da có điện trở lớn nhất mà điện trở của ta lại do điện trở sừng trên da quyết định. Điện trở người là một đại lượng rất không ổn định và không phụ thuộc vào trạng thái sức khoẻ của cơ thể từng lúc mà còn phụ thuộc vào môi trường xung quanh, điều kiện tổn thương…Thực tế điện trở này rất hay hạ thấp, nhất là lúc da bị ẩm, khi thời gian tác dụng của dòng điện tăng lên, hoặc khi tăng điện áp…Điện trở của người có thể thay đổi từ vài chục kΩ đến 600Ω.
[bookmark: page81]Thí nghiệm cho thấy giữa dòng điện đi qua người và điện áp đặt vào người có sự lệch pha. Như vậy, điện trở người là một đại lượng không thuần nhất.
Điện trở da người luôn luôn thay đổi trong một giới hạn rất lớn. Khi da ẩm hoặc do tiếp xúc trực tiếp với nước ngoài do mồ hôi thoát ra đều làm cho điện trở giảm xuống.
Mặc khác nếu da người bị dí mạnh trên các cực điện điện trở da cũng giảm đi. Với điện áp bé 50-60V có thể xem điện trở tỷ lệ nghịch với diện tích tiếp xúc. Mức độ tiếp xúc hay áp lực các đầu tiếp xúc của các cực điện vào da người làm điện trở da thay đổi theo. Sự thay đổi này rất dễ nhìn thấy trong vùng áp lực bé hơn 1kg/1cm2 (hình 5.1).
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Khi có dòng điện đi qua người, điện trở thân người giảm đi. Điều này có thể giải thích là lúc có dòng điện đi vào thân người, da bị đốt nóng, mồ hôi thoát ra và làm điện trở giảm xuống. Thí nghiệm cho thấy:
Với dòng điện 0.1mA điện trở người Rng =500.000Ω
Với dòng điện 10mA điện trở người Rng =8.000Ω
Điện trở người giảm tỷ lệ với thời gian tác dụng của dòng điện, điều này cũng có thể giải thích da bị đốt nóng và sự thay đổi về điện phân.
Điện áp đặt vào rất ảnh hưởng đến điện trở của người vì ngoài hiện tượng điện phân nói trên còn có hiện tượng chọc thủng, với lớp da mỏng hiện tượng chọc thủng đã có thể xuất hiện ở điện áp 10-30V, nhưng nói chung ảnh hưởng của điện áp, thể hiện rõ rệt nhất là ứng với trị số từ 250V trở lên, lúc này điện trở người tức có thể xem như tương đương bị bóc hết lớp da - Điện trở của toàn thân người có thể biểu diễn bằng sơ đồ thay thế ở hình 5.2. Trong tính toán có thể bỏ qua điện dung của người vì các điện dung này rất bé.
3.4.2.Ảnh hưởng của trị số dòng điện giật
[bookmark: page82]Dòng điện là nhân tố vật lý trực tiếp gây ra tổn thương khi bị điện giật. Điện trở của thân người, điện áp đặt vào người chỉ dễ biến đổi trị số dòng điện nói trên mà thôi.Với một số vị trí số dòng điện nhất định, sự tác dụng của nó vào cơ thể con người hầu như không thay đổi. Sự tác dụng của dòng điện lên cơ thể người phụ thuộc vào trị số của nó .Những trị số điện áp dòng điện có thể gây nguy hiểm cho người như chúng ta phân tích trên đều rút ra từ các trường hợp tai nạn ở thực tế với phương pháp đo lường tinh vi và chính xác.
Như chúng ta đã nói trên khi xét đến môi trường, hoàn cảnh xảy ra tai nạn và sức phản xạ của nạn nhân. Từ sự phân tích toàn diện trên chúng ta mới có thể phân tích giải đáp được nhiều trưòng hợp điện áp bé, dòng điện có trị số không lớn hơn trị số dòng điện gây choáng bao nhiêu đã có thể làm chết người. Nhà nghiên cứu của Liên Xô cũ Ma-noi-lốp trong khi nghiên cứu các hiện tượng sinh lý học về điện giật đã dùng các phương pháp đo lường đặc biệt và thận trọng chứng minh rằng có khi dòng điện giật đã dùng khoảng 5-10mA đã làm chết người. Vì vậy, hiện nay với dòng điện xoay chiều tần số 50- 60Hz trị số dòng điện an toàn lấy bằng 10mA. Tương ứng với trên ở dòng điện một chiều trị số này lấy bằng 50mA (hình 5.2).
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	Tác dụng của dòng điện xoay chiều 50-60Hz
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	0.6-1.5
	Bắt đầu thấy ngón tay tê
	Không có cảm giác gì

	2-3
	Ngón tay tê rất mạnh
	Không có cảm giác gì

	5-7
	Bắp thịt co lại và rung
	Đau như kim châm, cảm thấy nóng

	8-10
	Tay đã khó rời khỏi vật có điện nhưng vẫn rời
	Nóng tăng lên

	
	được, ngón tay, khớp tay, lòng bàn tay cảm
	

	
	thấy đau
	

	20-25
	Tay không rời được vật có điện, đau, khó thở
	Nóng càng tăng lên, cơ co quắp lại

	
	
	nhưng chưa mạnh

	50-80
	Thở bị tê liệt, tim bắt đầu đập mạnh
	Cảm giác nóng mạnh, bắp thị ở tay

	
	
	co rút, khó thở

	90-100
	Thở bị tê liệt. kéo dài 3 giây hoặc dài hơn tim
	Thở bị tê liệt

	
	bị tê liệt đi đến ngừng dập
	

	
	
	



3.4.3.Ảnh hưởng của thời gian điện giật
Thời gian tác động của dòng điện vào cơ thể người rất quan trọng và biểu hiện nhiều hình thái khác nhau. Đầu tiên chúng ta thấy thời gian tác dụng của dòng điện ảnh hưởng đến điện trở của người. Thời gian tác dụng lâu điện trở người càng bị giảm xuống vì lớp da bị nóng dần lên và lớp sừng trên da bị chọc thủng ngày càng tăng dần. Như vậy tác hại của dòng điện với cơ thể người càng tăng lên. Khi dòng điện tác động trong thời gian ngắn thì tính chất nguy hiểm phụ thuộc vào nhịp đập của tim.
Mỗi chu kỳ co giãn của tim kéo dài độ một giây. Trong chu kỳ có khoảng 0.1 giây tim nghỉ làm việc (giữa trạng thái co giãn) và ở thời điểm này tim rất nhạy cảm với dòng điện đi qua nó. Nếu thời gian dòng điện qua người lớn hơn một giây thế nào cũng trùng với thời điểm nói trên của tim. Thí nghiệm cho thấy rằng dù có dòng điện lớn (gần bằng 10mA) đi qua người mà không gặp thời điểm nghỉ của tim cũng gây không có nguy hiểm gì.
[bookmark: page83]Căn cứ vào những lý luận trên chúng ta có thể giải thích tại sao ở các mạng điện áp cao như 110kV, 35kV, 10kV và 6kV… tai nạn do điện gây ra ít dẫn đến trường hợp tim ngừng đập hay ngừng hô hấp. Với điện áp cao dòng điện xuất hiện trước khi người chạm vào vật mang điện. Nạn nhân chưa kịp chạm vào vật mang điện thì hồ quang đã phát sinh ra dòng điện qua rất lớn (có thể vài ampe). Dòng điện này tác động rất mạnh vào người và gây cho cơ thể một phản xạ tức thời. Kết quả là hồ quang điện bị dập tắt ngay (hoặc chuyển sang bộ phận mang điện bên cạnh), dòng điện chỉ tồn tải trong khoảng thời gian vài phần của giây. Ở chỗ bị đốt sẽ sinh ra một lớp hữu cơ cách điện của thân người và chính lớp này ngăn cách điện đi qua người một cách hiệu quả.
Tuy nhiên, không nên kết luận điện áp cao không gây nguy hiểm vì dòng điện lớn này qua cơ thể trong thời gian ngắn nhưng có thể đốt cháy nghiêm trọng hay làm chết người.
3.4.4.Đường đi của dòng điện giật
Phần lớn các nhà nghiên cứu đều cho rằng đường đi của dòng điện giật qua cơ thể có tấm quan trọng lớn. Điều chủ yếu là có bao nhiêu phần trăm của dòng điện tổng qua cơ quan hô hấp và tim.
Các lý thuyết để giải thích các quá trình bệnh lý xảy ra trong cơ thể lúc dòng điện đi qua rất nhiều nhưng cho đến nay chưa có thuyết nào giải thích được hiện tượng trên một cách hoàn chỉnh.
* Qua thí nghiệm nhiều lần và có các kết quả sau
Dòng điện đi từ tay sang tay sẽ có 3.3% của dòng điện tổng đi qua tim.
Dòng điện đi từ tay phải sang chân sẽ có 6.7% của dòng điện tổng đi qua tim.
Dòng điện đi từ chân sang chân sẽ có 0.4% của dòng điện tổng đi qua tim.
Chúng ta có kết luận sau:
Đường đi của dòng điện có ý nghĩa quan trọng vì lượng dòng điện qua tim hay cơ quan hô hấp phụ thuộc cách tiếp xúc của người với mạch điện.
Dòng điện phân bố tương đối đều trên các cơ lồng ngực
Dòng điện từ tay phải đến chân với phân lượng qua tim nhiều nhất vì phần lớn dòng điện qua tim theo trục dọc mà trục này nằm trên đường từ tay phải đến chân. Người ta dùng chó để làm thí nghiệm. Cho dòng điện đi từ chân này sang chân kia của con chó nào bị chết. Có trường hợp tăng điện áp lên đến 6000V vẫn không làm chó chết. Cũng làm thí nghiệm trên với thỏ và thỏ cũng chịu được điện áp 180-400V trong 0.5-12.5 giây. Nhưng từ các số liệu trên không nên nghĩ rằng dòng điện đi từ chân đến chân (điện áp bước) không nguy hiểm vì khi chúng ta bị điện áp bước các bắp thịt, các cơ của chân sẽ bị co rút lại làm chúng ta ngã xuống và lúc đó sơ đồ nối điện sẽ khác đi
3.4.5.Ảnh hưởng của tần số dòng điện
Tổng trở của cơ thể người giảm xuống lúc tần số tăng lên, điều này dễ hiểu vì điện kháng của da người do điện dung tạo nên x = 1/2πfc sẽ giảm xuống lúc tần số tăng, nhưng trong thực tế kết quả sẽ không như vậy, nghĩa là khi tăng tần số lên càng cao, mức độ nguy hiểm càng giảm đi.
[bookmark: page84]Lúc đặt điện một chiều vào tế bào, các phần tử trong tế bào bị phân thành những ion khác dấu và bị hút ra ngoài ngoài tế bào. Như vậy, phân tử bị cưc hoá và kéo dài thành ngẫu cực. Các chức năng sinh hoá của tế bào bị phá hoại đến một mức độ nhất định. Bây giờ nếu đặt nguồn xoay chiều vào thì ion cũng chạy theo hai chiều khác nhau ra phía ngoài màng của tế bào. Nhưng lúc dòng diện đổi chiều thì chuyển động của ion ngược lại. Nếu với một tần số nào đấy của dòng điện, tốc độ ion đủ để cứ trong một chu kỳ chạy được hai lần bề rộng của tế bào thì trường hợp này ứng với mức độ  kích thích nhiều nhất, chức năng sinh hoá của tế bào bị phá huỷ nhiều nhất. Với dòng điện có tần số cao thì khi dòng điện đổi chiều ion không kịp đập vào màng tề bào. Nếu tần số càng tăng lên, đường đi của ion ngày càng ngắn và mức độ kích thích tế bào càng ít. Lúc tần số cao thì điện trường không ảnh hưởng đến chuyển động của ion, tế bào ngày càng ít. Lúc tần sô cao thì điện trường không ảnh hưởng đến chuyển động của ion, tế bào không bị kích thích nhiều. Chúng ta chưa khẳng định với loại tần số nào nguy hiểm nhất và loại tần số nào ít nguy hiểm nhất, đối với người thì các nhà nghiên cứu cho rằng tần số 50-60Hz nguy hiểm nhất. Khi trị số của tần số bé hoặc lớn hơn trị số nói trên mức độ nguy hiểm sẽ giảm xuống
3.4.6.Điện áp cho phép
Dự đoán trị số dòng điện qua người trong nhiều trường hợp không làm được. Phần trên đã xét được điện trở người là một hàm số của nhiều biến số mà mỗi biến này lại phụ thuộc vào các hoàn cảnh khác nhau. Vì vậy xác định giới hạn an toàn cho người không dựa vào “ dòng điện an toàn “ mà phải theo “điện ap cho phép”. Dùng điện áp cho phép rất thuận lợi vì với mỗi mạng điện có một điện áp tương đối ổn định.
Tiêu chuẩn của điện áp mỗi nứơc môt khác
Ở BaLan, Thụy Sỹ điện áp cho phép 50V.
Ở Hà Lan, Thụy Điển điện áp cho phép 24V
Ở Pháp điện áp xoay chiều cho phép là 24V
3.5 Phương pháp tiếp đất bảo vệ
Tất cả vỏ máy, thiết bị, vỏ cầu dao, bảng điện, vỏ cáp…bằng kim loại bình thường không có biến thế phải tiến hành tiếp đất bảo vệ.
Dùng một dây dẫn bằng kim loại một đầu bám vào một tấm, ống bay cọc kim loại, đầu kia bán vào đế motor hay chân máy. Phần chôn xuống đất sâu từ 400 – 500 mm. Tại điểm trung tính cùng dùng một dây dẫn chôn xuống đất như vậy gọi là tíêp đất nguồn.
Điện trở lớn nhất là 4Ω. Tác dụng của hệ thống này là bình thường mạng điện cung cấp cho động cơ có cầu chì bảo vệ, nếu điện động cơ hư làm chạm mạch ra vỏ động cơ, khi đó sẽ có dòng đoãn mạch. Khi đó cầu chì AB hay C bị đứt. Nếu cầu chì không đứt vẫn không gây nguy hiểm cho người vì khi đó điện áp vào người rất nhỏ, do dòng điện được trung hoà do hệ thống tiếp đất.
Phải thường xuyên kiểm tra hệ thống tiếp đất.[image: ]


[bookmark: page85]3.6. Nguyên nhân tai nạn điện
Do chạm các bộ phận trần (không bọc cáp điện)
Chạm vỏ kim loại của máy móc. Thiết bị chạm vỏ, các kết cấu kim loại của công trình.
Đường dây điện bị đứt, bỏ rơi xuống đất vào những chỗ ẩm ướt.
Do bị phóng điện khi đến gần đường dây cao thế. Khi đó dù người không trực tiếp nhưng khoảng cách dẫn đến sự phóng điện tạo ra do hồ quang điện.
Do chập điện sinh ra trong thực tế người ta có thể nối đất trung tính gọi là (nối – không).
Đây là phương pháp bảo vệ được sử dụng rộng rãi cho mạng nối đất là loại mạng điện ba pha ba áp được sử dụng rộng rãi với phương pháp này được áp dụng phổ biến.
3.7. Các biện pháp đề phòng
Đảm bảo yêu cầu cách điện của các dây dẫn thiết bị, khí cụ điện, đây là biện pháp quan trọng để bảo đảm điện không bị rò rĩ ra ngoài, ngăn sự truyền điện giữa các pha với nhau gây ngắn mạch, sự cố cháy nổ. Đối với dây điện trong nhà phải dùng dây có chất lượng tốt, khi lắp đặt dây điện phải luồn dây trong ống bảo vệ hay bắt trên sứ cách điện. Đối với trường hợp kéo dây tạm thời để phục vụ thi công tạm thời, phải đảm bảo độ cao, không để vướn khi có người, xe qua lại. Cầu dao, cầu chì, phải che chắn mưa, các thiết bị điện phải kiểm tra định kỳ. Với máy điện cố định định kỳ 6 tháng hay một năm phải đo lại điện trở cách điện, bảo đảm không nhỏ hơn 500.000Ω .
3.7.1.Sử dụng điện áp thấp:
Khi sử dụng các đèn chiếu sáng, dụng cụ điện di động, cầm tay trong các môi trường nguy hiểm hay rất nguy hiểm ta thường sử dụng điện áp thấp hay gọi là điện áp an toàn. Đối với môi trường đặc biệt nguy hiểm điện áp thấp quy định 12V. Trong nhiều trường hợp làm việc có tiếp xúc với điện trong môi trường nguy hiểm hay đặc biệt nguy hiểm mà không dùng điện áp thấp (do không có thiết bị dùng điện áp, không có nguồn cung cấp…) để an toàn ta có thể tăng cường khả năng cách điện cho người và thiết bị như sử dụng các trang bị bảo vệ cá nhân chuyên dùng như găn tay cách điện, giày cách điện, kèm, thảm cách điện…
3.7.2.Sử dụng thiết bị tự cắt điện
3.7.3.Tiếp đất bảo vệ.
3.8. Xử lý và cấp cứu người bị điện giật
Khi có người bị điện giật bất cứ ai nhìn thấy cũng phải tìm cách cứu người điện giật. Công việc cứu người cần được tiến hành nhanh chóng, kịp thời và có phương pháp, bởi đó là yếu tố quyết định đến tính mạng của nạn nhân. Các thống kê về tai nạn điện giật cho thấy rằng, nếu việc xử lý, cấp cứu điện tiến hành càng nhanh thì tỉ lệ được cứu sống càng cao, trong một phút nêu được tách khỏi người và được sơ cấp cứu thì tỉ lệ sống khoảng 98%, nếu kéo dài đến 6phút thì tỉ lệ được cứu sống chỉ có 10%.
3.8.1 Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện
Trường hợp cắt được nguồn điện
Cần nhanh chóng cắt nguồn điện bằng cách cắt các thiết bị đóng cắt gần nạn nhân nhất như công tắc, cầu dao, máy cắt điện khi cắt điện cần chú ý:
[bookmark: page86]Nếu nạn nhân đang ở trên cao thì phải hứng đỡ khi họ rơi.
Cắt điện trong trường hợp này cũng có thể dùng dao búa, kiềm … có cán cách điện.
Trưòng hợp không cắt được nguồn điện
Cần phân biệt người bị nạn là do điện hạ áp hay cao áp mà thực hiện các biện pháp:
Nếu là hạ áp: người cứu cần có biện pháp an toàn cá nhân tốt như dùng các vật cách điện: sào, gậy, tre, gỗ khô để gạc dây điện ra khỏi nạn nhân. Nếu họ nắm chặt vào dây điện phải đứng trên các vật cách điện khô như bàn ghế, bệ gỗ, thảm, mang giày cách điện, găng tay cách điện để gỡ nạn nhân hay cơ thể dùng dao, búa, rìu cách điện, chặt dây điện.
Nếu người bị nạn do điện cao thế: Tốt nhất là người cứu có các dụng cụ an toàn như: đi ủng, găng cách điện hay sào cách điện… khi tách nạn nhân ra khỏi mạch điện. Nếu không có các dụng cụ an toàn thì cần làm ngắn mạch đường dây (tạo ngắn mạch để các thiết bị bảo vệ tự động cắt đường dây ra khỏi nguồn). Trong trường hợp người bị nạn chỉ chạm vào một pha thì chỉ cần nối đất một đầu dây còn đầu kia ném vào pha đó nhưng tránh ném vào người bị nạn.
3.8.2Cấp cứu ngay sau khi đưa nạn nhân khỏi nguồn điện
Sau khi nạn nhân thoát khỏi nguồn điện, căn cứ vào tình trạng sức khỏe xử lý cho thích hợp
Người bị nạn chưa mất tri giác
Họ chỉ mê man chốc lát, thở yếu… cần đặt họ tại nơi thoáng khí, yên tỉnh và cấp tốc gọi bác sĩ hay chuyển họ đến trạm y tế gần nhất.
Người bị nạn mất tri giác
Họ mất tri giác nhưng còn thở nhẹ, tim đập yếu, đặt họ tại nơi thoáng khí, yên tỉnh (nếu trời lạnh phải đặt họ trong phòng thoáng) nới rộng quần áo, thắc lưng và xem có gì trong miệng thì lấy ra và cho ngửi amoniac, nước giải, xoa bóp toàn thân cho nóng lên và đi mời y bác sĩ.
Người bị nạn đã tắt thở
Tim họ đã ngừng đập toàn thân sinh co giật như chết, cần đặt họ ở nơi thoáng khí, bằng phẳng, nới rộng quần áo thắt lưng, lau sạch máu, nứơc bọt và chất bẩn, kiểm tra miệng có vướng gì không rồi thực hiện hô hấp nhân tạo. Cần hô hấp nhân tạo cho đến khi có y – bác sĩ đến, có ý kiến quyết định mới thôi.
Phương pháp hô hấp nhân tạo
- Sau khi tách nguồn điện ra khỏi nạn nhân, việc đầu tiên là kiểm tra tình trạng bệnh nhân : + Gọi, lay người, kiểm tra động mạch cổ khoảng 10-15 giây
+ Kiểm tra đường thở nạn nhân: Ghé tai sát vào mũi nạn nhân, mắt nhìn ngực nạn nhân
Trường hợp nạn nhân ngừng thở, ngừng tim lúc đó chúng ta thực hiện :
Đặt nạn nhân nằm ngửa, nới rộng quần áo, thắt lưng, kê đầu nạn nhân nghiêng một bên để nước dãi không chảy trào vào trong, khai thông đường thở bằng cách dùng vải sạch lau miệng nạn nhân, nếu lưỡi thụt vào thì kéo lưỡi ra sau đó kê cổ nạn nhân hơi ngữa ra phía sau.
[bookmark: page87]Đánh thức tim : Nắm tay lại đấm tương đối mạnh mặt bằng tay lên ngực tim nạn nhân 3- 5 lần, đấm, sau đó đặt hai bàn tay chéo nhau lên ngực trái nạn nhân, dùng lực ấn lồng ngực thẳng góc làm nhực nận nhân xuống 3-5cm buông lỏng tay ra để ngực nạn nhân trở lại bình thường.
Hà hơi tiếp thở nạn nhân : Một tay đỡ gáy nạn nhân cao lên, một tay bịt mũi kéo về trước cho miệng nạn nhân mở ra, hít hơi mạnh vào lồng ngực mình, áp sát miệng nạn nhân và thổi cho ngực nạn nhân căng lên sau đó buông ra cho ngực nạn nhân trở lại bình thường.
Lưu ý : Trong một số trường hợp có thể bịt miệng thổi bằng mũi, đối với trẻ em các động tác thật nhẹ nhàng từ đánh thức tim, ép tim đến thổi tránh gãy xương,rách phổi
Thực hiện động tác nhịp nhàng cứ 15 lần ép tim sau đó hà hơi tiếp thở 2 lần, nếu hai người cứu thì một người ép tim năm lần, người kia hà hơi thởi ngạt một lần. Làm kiên trì liên tục tần số ép tim 80-100 lần /phút
Sau khi ép từ 2-3 phút ta dừng lại kiểm tra: Kiểm tra tim bằng động mạnh cổ hay động mạch bẹn ; kiểm tra đường thở nghe nhìn cảm nhận như trên.
Nếu nạn nhân tim đập và thở lại ta đặt nạn nhân nằm nghiêng hoặc nạn nhân nửa nằm nửa ngồi, sau đó gọi bác sĩ (có thể gọi trước tùy trường hợp)
Lưu ý: Các thao tác phải thực hiện liên tục cho đến khi có y tá, bác sĩ đến có ý kiến quyết định mới thôi.
3.9. Các biện pháp an toàn điện trong nhân dân
Không bắn súng, hay ném đất đá, thanh dây kim loại vật lạ vào đường dây trạm điện.
Không lắp đặt ăng tan – TV gần đường dây, trạm điện
Không thả diều hay các vật bay gần đường dây trạm điện
Không xây dựng nhà cửa, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao cấp.
Không đến gần đường dây, trạm điện 15kV trong phạm vi 2m (đường dây 110kV trong phạm vi 4m) bằng bất cứ cách gì như: leo lên mái nhà, sân thượng, ban công, lang cang, ô – văng… từ nhà, công trình xây gần đường dây, trạm điện hay mang vác, đưa vật dài… lên gàn đường dây.
Không leo lên cột đèn
Không đột nhập vào trạm điện hay phòng biến điện
Không chặt cây ở gần đường dây, trạm điện
Không dùng các loại cây tre, trúc, tầm vông, gỗ mục… làm trụ điện
Khi có trụ điện ngã, hay dây điện đứt rơi xuống đất, ruộng, ao hồ… phải báo cho mọi người xung quanh, lập rào chắn, dùng mọi phương tiện thông tin cho điện khu vực.
3.10. Các biện pháp an toàn điện trong nhà
Không chạm vào chỗ đang còn điện trong nhà như: ổ cắm điện, cầu dao, cầu chì không có nắp đậy, chỗ tróc vỏ bọc cách điện của dây dẫn điện
Không đóng cắt cầu dao, bật công tắc điện khi tay ướt, chân không mang dép, đứng ở nơi ẩm ướt.
Khi ra khỏi nhà hay khi không có ngươi lớn trong nhà nên cắt cầu dao điện tổng
Không dùng dây điện trần, dây có vỏ bọc kém chất lượng, dây điện thoại, dây có tiết diện nhỏ không chịu nổi dòng điện đang sử dụng… để làm dây dẫn điện.
[bookmark: page88]Phải lắp cầu chì trên dây nóng hay aptomat cho đường dây chính trong nhà, cho mỗi đường dây phụ và trước các ổ cắm, dây chảy của cầu chì phải dùng dây chì.
Nếu nối đất vỏ kim loại các dụng cụ dòng điện trong nhà như: vỏ tủ lạnh, vỏ máy nước nóng, vỏ máy bơm nước.. để an toàn điện.
Khi nối dây điện phải nối sale và quấn băng keo cách điện.
Các thiết bị điện, cầu dao điện, công tắc, ổ cắm điện… bị hư phải sửa, thay thế ngay để người không chạm.
Khi sửa chữa điện trong nhà phải cắt cầu dao, treo biển báo.
Không sử dụng dây điện, thiết bị điện đồ dùng điện trong nhà có chất lượng kém.
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